TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 (TÊN ĐƠN VỊ)……

     


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023
PHIẾU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
· Tên giáo trình:
· Tên học phần:

· Mã học phần:

· Số tín chỉ:

· Chủ biên: 



· Đơn vị cơ sở quản lý: 
· Thành viên tham gia: 
· Thời gian thực hiện: 
· Số trang dự kiến: 
· Dự trù kinh phí: 
Chủ biên
    (Kí và ghi rõ họ tên)

ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
· Tên giáo trình:
· Chủ biên:
· Thành viên tham gia:

A. Phần mở đầu:
· Sự cần thiết biên soạn:

· Mục tiêu biên soạn:
· Phạm vi biên soạn:

· Phương pháp biên soạn:
· Đối tượng phục vụ:
· Địa chỉ áp dụng:

B. Nội dung biên soạn:
· Chương 1:…..

1.1.

….

· Chương 2:….

2.1. 

….

· Chương 3:…..

3.1.

…..
C. Tài liệu tham khảo:

     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023
Lãnh đạo đơn vị chủ trì
        
      Trưởng Bộ môn
       
 Chủ biên
DỰ TOÁN KINH PHÍ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
Tên giáo trình:

Chủ biên:

1. Căn cứ lập dự toán:

- Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 26/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Xây dựng;

- Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH Kiến trúc HN ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc HN.

2. Dự toán chi tiết:

	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Chức danh tham gia biên soạn
	Hệ số tiền công theo ngày theo chức danh (Hstcn)
	Số ngày công

(Snc)
	Tiền công (đ)

(Tc=Lcs x Hstcn x Snc)



	1
	Xây dựng đề cương chi tiết
	
	
	
	
	

	2
	Chi biên soạn
	
	
	
	
	

	2.1
	Chương 1
	
	
	
	
	

	2.2
	Chương 2
	
	
	
	
	

	2.3
	Chương 3
	
	
	
	
	

	2.4
	Chương 4
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	3
	Chi sửa chữa, biên tập tổng thể 
	
	
	
	
	

	4
	Văn phòng phẩm, phô tô in ấn tài liệu
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
Hệ số tiền công ngày: Hstcn:  0.39 chủ biên; 0.24 thư kí; 

    0.13 thành viên; 0.1 kĩ thuật viên

Lương cơ sở (Lcs): 1,800,000đ





    
Hà Nội, ngày….. tháng…. năm 2023
   Người lập

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 (TÊN ĐƠN VỊ)……

     


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023
PHIẾU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Tên tài liệu tham khảo:

· Phân loại (sách tham khảo, sách hướng dẫn, sách bài tập): 
· Chủ biên:


· Đơn vị cơ sở quản lý: 

· Thành viên tham gia: 

· Thời gian thực hiện: 

· Số trang dự kiến: 

· Dự trù kinh phí: 
Chủ biên

    (Kí và ghi rõ họ tên)

ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Tên tài liệu tham khảo:
· Phân loại (sách tham khảo, sách hướng dẫn, sách bài tập): 
· Chủ biên:

· Thành viên tham gia:

D. Phần mở đầu:

· Sự cần thiết biên soạn:

· Mục tiêu biên soạn:

· Phạm vi biên soạn:

· Phương pháp biên soạn:
· Đối tượng phục vụ:
· Địa chỉ áp dụng:

E. Nội dung biên soạn:
· Chương 1:…..

1.1.

….

· Chương 2:….

2.1. 

….

· Chương 3:…..

3.1.

…..
F. Tài liệu tham khảo:

     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023

Lãnh đạo đơn vị chủ trì
        
      Trưởng Bộ môn
       
 Chủ biên
DỰ TOÁN KINH PHÍ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tên tài liệu tham khảo:

Chủ biên:

1. Căn cứ lập dự toán:

- Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 26/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Xây dựng;

- Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH Kiến trúc HN ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc HN.

2. Dự toán chi tiết:

	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Chức danh tham gia biên soạn
	Hệ số tiền công theo ngày theo chức danh (Hstcn)
	Số ngày công

(Snc)
	Tiền công (đ)

(Tc=Lcs x Hstcn x Snc)



	1
	Xây dựng đề cương chi tiết
	
	
	
	
	

	2
	Chi biên soạn
	
	
	
	
	

	2.1
	Chương 1
	
	
	
	
	

	2.2
	Chương 2
	
	
	
	
	

	2.3
	Chương 3
	
	
	
	
	

	2.4
	Chương 4
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	3
	Chi sửa chữa, biên tập tổng thể 
	
	
	
	
	

	4
	Văn phòng phẩm, phô tô in ấn tài liệu
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
Hệ số tiền công ngày: Hstcn:  0.39 chủ biên; 0.24 thư kí; 

    0.13 thành viên; 0.1 kĩ thuật viên

Lương cơ sở (Lcs): 1,800,000đ





    

Hà Nội, ngày….. tháng…. năm 2023
   Người lập

